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	CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DCCI)





MẪU PHIẾU NGÀNH DỌC

NGÀNH: …………………………………

	
	
	
	
	
	
	
	


   		Mã khảo sát: 



Cảm ơn Quý doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh (DN/HTX/HKD) đã dành thời gian để trả lời Phiếu khảo sát DCCI Lai Châu. Tất cả các thông tin mà ông/bà cung cấp trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, cải thiện môi trường kinh doanh. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi mong muốn nhận được những phản hồi trung thực, khách quan từ phía cộng đồng DN/HTX/HKD.Với các câu hỏi mà DN/HTX/HKD thực sự không biết hoặc chưa từng trải nghiệm, ông/bà có thể bỏ qua câu hỏi đó để đến phần tiếp theo của bảng hỏi.


	A - THÔNG TIN CHUNG



A1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: ………………………………………………………………………….................
A2. Loại hình sản xuất kinh doanh: 
	☐ (1) Doanh nghiệp có vốn nhà nước
	☐ (4) Chi nhánh/Văn phòng đại diện
	☐ (7) Khác

	☐ (2) Doanh nghiệp khối tư nhân trong nước
	☐ (5) Hợp tác xã
	

	☐ (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	☐ (6) Hộ kinh doanh
	


A3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….
A4. Họ tên người trả lời:…………………………………………………………………………………………………
A5. Số điện thoại của chủ cơ sở (hoặc người trả lời): ………………………………………………………………….
A6. Chức vụ của người trả lời: 
☐ (1) Giám đốc/Phó giám đốc              ☐ (2) Trưởng phòng     ☐ (3) Kế toán           ☐ (4) Nhân viên phụ trách
A7. Giới tính của chủ cơ sở:              ☐ (1) Nam		       ☐ (2) Nữ
A8. Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/.....:……..người
A9.  Số năm hoạt động ? ☐ (1)< 2 năm  ☐ (2)2-5 năm      ☐ (3) 6-10 năm      ☐(4)11-15 năm     ☐ (5)> 15 năm
A10. Lĩnh vực / ngành nghề kinh doanh chính (tạo doanh thu lớn nhất) tại cơ sở?
	☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/Thủy sản
	☐ (2) Công nghiệp - Xây dựng
	☐ (3) Thương mại - Dịch vụ


 A11. Quy mô doanh nghiệp/HTX/HKD?
	☐ (1) Siêu nhỏ
	☐ (2) Nhỏ
	☐ (3) Vừa
	☐ (4) Lớn
	


A12. Dự kiến tình hình hoạt động của cơ sở trong năm?
	☐ (1) Thua lỗ lớn
	☐ (2) Thua lỗ chút ít
	☐ (3) Hòa vốn
	☐ (4) Lãi chút ít
	☐ (5) Lãi như/hơn mong muốn


A13. Dự định kinh doanh của cơ sở trong 2 năm tới là gì?
	☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa
☐ (2) Có kế hoạch giảm quy mô 
	☐ (3) Sẽ tiếp tục với quy mô hiện tại
☐ (4) Có kế hoạch tăng quy mô một chút
☐ (5) Có kế hoạch tăng quy mô đáng kể










	B - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
	NGÀNH : ……………………………………



	1 - THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Phần này đánh giá đến tất cả các thủ tục hành chính và công việc mà DN/HTX/HKD thực hiện tại các khối cơ quan ngành dọc 



B1. Ông/bà đánh giá thế nào về chất lượng hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục hành chính của LĨNH VỰC NÀY? 
	☐ (1) Rất không hài lòng
	☐ (2) Không hài lòng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hài lòng
	☐ (5) Rất hài lòng


B2. Ông/bà đánh giá thế nào về thời gian thực hiện thủ tục thực tế so với quy định?
	☐ (1) Chậm hơn rất nhiều
	☐ (2) Chậm hơn chút
	☐ (3) Đúng quy định
	☐ (4) Nhanh hơn chút
	☐ (5) Nhanh hơn nhiều


B3. Ông/bà bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ bao nhiêu lần trước khi hồ sơ được chấp nhận là hợp lệ?
	☐ (1) ≥ 5 lần
	☐ (2) 4 lần
	☐ (3) 2-3 lần
	☐ (4) 1 lần
	☐ (5) Không bị sửa đổi, bổ sung mà chấp nhận luôn


B4. Ông bà đánh giá thế nào về nhận định “DN/HTX/HKD của tôi phải trì hoãn hoặc hủy hoạt động/kế hoạch kinh doanh do khó khăn khi thực hiện thủ tục” 
	☐ (1) Rất đồng ý
	☐ (2) Tương đối đồng ý 
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Ít đồng ý
	☐ (5) Rất không đồng ý

	
	
	
	
	



	2 – TÍNH MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Phần này bao gồm các câu hỏi về tính minh bạch, và trách nhiệm giải trình trong LĨNH VỰC NÀY của khối cơ quan ngành dọc, liên quan đến thực hiện, triển khai các quyết định, chính sách, quy định của pháp luật và UBND tỉnh.



B5. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ thuận lợi khi tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ?
	☐ (1) Không thể tiếp cận
	☐ (2) Khó tiếp cận
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Dễ
	☐ (5) Rất dễ


B6. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và tính hữu ích của thông tin trên cổng thông tin điện tử của khối cơ quan ngành dọc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
	☐ (1) Rất không hài lòng
	☐ (2) Không hài lòng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hài lòng
	☐ (5) Rất hài lòng


B7. Ông/bà đánh giá thế nào về nhận định “Cần có “mối quan hệ" (với quan chức, cán bộ) để tiếp cận thông tin hoặc giải quyết công việc thuận lợi”
	☐ (1) Rất đồng ý 
	☐ (2) Tương đối đồng ý 
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Ít đồng ý 
	☐ (5) Rất không đồng ý


[bookmark: _Hlk212196532]B8. Ông/bà có thường xuyên được mời/tham gia các kênh, diễn đàn, đối thoại, tham vấn về việc góp ý kiến về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển hay không?
	☐ (1) Không bao giờ
	☐ (2) Hiếm khi
	☐ (3) Thỉnh thoảng
	☐ (4) Thường xuyên
	☐ (5) Luôn luôn



[bookmark: _Hlk212196796]B9. Khi kiến nghị, góp ý hoặc phản ánh với khối cơ quan ngành dọc, ông/bà có thường xuyên nhận được phản hồi hay không?
	☐ (1) Không bao giờ được phản hồi
	☐ (2) Rất hiếm khi được phản hồi 
	☐ (3) Ít khi được phản hồi
	☐ (4) Thường xuyên được phản hồi 
	☐ (5) Luôn luôn được phản hồi 


B10. Ông/bà đánh giá thế nào với phản hồi liên quan LĨNH VỰC NÀY khi gửi kiến nghị, phản ánh?
	☐ (1) Rất không hài lòng
	☐ (2) Không hài lòng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hài lòng
	☐ (5) Rất hài lòng


[bookmark: _Hlk211896051]B11. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/bà thấy việc khối cơ quan ngành dọc lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ có công khai, rõ ràng không (ví dụ qua chỉ định thầu, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh)?
	☐ (1) Rất không minh bạch
	☐ (2) Không minh bạc
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá minh bạch
	☐ (5) Rất minh bạch



	3 – CHI PHÍ TUÂN THỦ
Chi phí tuân thủ gồm Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và Chi phí không chính thức
Chi phí thời gian được hiểu là chi phí thời gian để thực hiện thủ tục hành chính, tiếp xúc làm việc với cơ quan có liên quan để thực hiện quy định của pháp luật.
Chi phí không chính thức là các chi phí lót tay, chi phí khác ngoài quy định của Nhà nước.


B12.  Ông/bà đánh giá thế nào về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính/công việc của LĨNH VỰC NÀY so với quy định?
	☐ (1) Lâu hơn rất nhiều 
	☐ (2) Lâu hơn một chút
	☐ (3) Đúng quy định
	☐ (4) Sớm hơn một chút
	☐ (5) Sớm hơn rất nhiều


B13. Ông/bà đánh giá thế nào về thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với cơ sở sản xuất kinh doanh
	☐ (1) Rất không hài lòng
	☐ (2) Không hài lòng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hài lòng
	☐ (5) Rất hài lòng


B14. Ông/bà đánh giá thế nào về chuyên môn, hiệu quả giải quyết công việc/thủ tục hành chính của LĨNH VỰC NÀY
	☐ (1) Rất không hài lòng
	☐ (2) Không hài lòng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hài lòng
	☐ (5) Rất hài lòng


B15. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của DN/HKD/HTX?
	☐ (1) Rất khó khăn
	☐ (2) Khó thực hiện
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Dễ dàng
	☐ (5) Rất dễ


B16. Ông/bà đánh giá thế nào về tính hiệu quả về tiết kiệm thời gian nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính tại LĨNH VỰC NÀY?
	☐ (1) Rất không hiệu quả
	☐ (2) Không hiệu quả
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Hiệu quả
	☐ (5) Rất hiệu quả


B17. Số lần thanh tra mà cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/bà phải tiếp trong năm vừa qua
	☐ (1) ≥ 5 lần
	☐ (2) 4 lần
	☐ (3) 2-3 lần
	☐ (4) 1 lần
	☐ (5) 0 lần


B18. Số lần kiểm tra mà cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/bà phải tiếp trong năm vừa qua
	☐ (1) ≥ 5 lần
	☐ (2) 4 lần
	☐ (3) 2-3 lần
	☐ (4) 1 lần
	☐ (5) 0 lần


B19. Ông//bà cho rằng nội dung các buổi làm việc của các đoàn tranh, kiểm tra trong LĨNH VỰC NÀY có trùng lặp hay không?
	☐ (1) Trùng lặp rất nhiều
	☐ (2) Trùng lặp khá nhiều
	☐ (3) Có trùng lặp nhưng không đáng kể
	☐ (4) Ít trùng lặp
	☐ (5) Hoàn toàn không trùng lặp



B20. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ phổ biến của chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết công việc tại ở LĨNH VỰC NÀY?  
	☐ (1) Rất phổ biến 
	☐ (2) Tương đối phổ biến
	☐ (3) Ít phổ biến 
	☐ (4) Không phổ biến
	☐ (5) Hoàn toản không có


B21. Mức độ phổ biến của chi phí không chính thức khi DN/HTX/HKD bị thanh tra, kiểm tra?
	☐ (1) Rất phổ biến 
	☐ (2) Tương đối phổ biến
	☐ (3) Ít phổ biến 
	☐ (4) Không phổ biến
	☐ (5) Hoàn toản không có


[bookmark: _Hlk211896242]B22. Mức độ phổ biến của chi phí không chính thức trong lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ví dụ qua chỉ định thầu, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh)?
	☐ (1) Rất phổ biến 
	☐ (2) Tương đối phổ biến
	☐ (3) Ít phổ biến 
	☐ (4) Không phổ biến
	☐ (5) Hoàn toản không có


B23. Trong năm vừa qua, ước tính tổng chi phí không chính thức mà cơ sở phải chi trả chiếm bao nhiêu % doanh thu?
	☐ (1) Trên 20% doanh thu
	☐ (2) Trên 10% đến 20% doanh thu
	☐ (3) Từ 5% đến 10% doanh thu
	☐ (4) Dưới 5% doanh thu
	☐ (5) 0%


	
	4 – MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG
Cạnh tranh bình đẳng được hiểu là không có sự phân biệt đối xử giữa các DN với nhau, giữa DN, HTX, HKD. Đối xử công bằng ở đây không bao gồm việc các DN, HTX, HKD có mức độ rủi ro thấp được hưởng những ưu đãi cao hơn khi làm thủ tục hành chính vốn là một chính sách minh bạch được thực hiện nhất quán và minh bạch với tất cả các DN, HTX, HKD khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định nhà nước.



B24. Ông/bà đánh giá như thế nào về nhận định “Chương trình, ưu đãi của khối cơ quan ngành dọc được thực thi một cách bình đẳng cho DN/HTX/HKD không phân biệt giữa doanh nghiệp Nhà nước, Tư nhân, Hợp tác xã, doanh nghiệp FDI”
	☐ (1) Rất không đồng ý
	☐ (2) Ít đồng ý
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tương đối đồng ý
	☐ (5) Rất đồng ý


B25. Ông/bà đánh giá như thế nào về nhận định " Chương trình, ưu đãi của khối cơ quan ngành dọc được thực thi một cách bình đẳng cho DN/HTX/HKD không phân biệt giữa DN/HTX/HKD lớn, với DN/HTX/HKD nhỏ và vừa?
	☐ (1) Rất không đồng ý
	☐ (2) Ít đồng ý
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tương đối đồng ý
	☐ (5) Rất đồng ý


B26. Ông/bà đánh giá như thế nào về nhận định “Trong lĩnh vực này, việc tiếp cận các nguồn lực kinh tế (như hợp đồng, đất đai…) là công bằng, không có sự ưu ái đối với những đơn vị có mối quan hệ quen biết với cán bộ khối cơ quan ngành dọc”?
	☐ (1) Rất không đồng ý
	☐ (2) Ít đồng ý
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tương đối đồng ý
	☐ (5) Rất đồng ý


B27-30. Ông /bà đánh giá thế nào về các nhận định sau liên quan tới LĨNH VỰC NÀY?
	Các nhận định
	Rất không đồng ý
	Ít đồng ý
	Bình thường
	Tương đối đồng ý
	Rất đồng ý

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	B27. Công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, chương trình, chính sách ưu đãi, hỗ trợ
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B28. Công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong thực hiện thủ tục hành chính
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B29. Công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong công tác thanh tra, kiểm tra
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B30. Công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong quá trình giải quyết kiến nghị, khó khăn
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐



	5 – HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
Phần này gồm những câu hỏi về một số yếu tố, chính sách hỗ trợ có tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN/HTX/HKD và phát triển nguồn nhân lực, lao động tại địa phương.


B31. Ông/bà cho biết mức độ tiếp cận được các chương trình, hành động hỗ trợ của khối cơ quan ngành dọc do LĨNH VỰC NÀY tổ chức?
	☐ (1) Không được mời/chưa biết đến
	☐ (2) Hiếm khi

	☐ (3) Thỉnh thoảng
	☐ (4) Thường xuyên 
	☐ (5) Luôn luôn 



B32. Theo Ông/Bà, thực hiện thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ của LĨNH VỰC NÀY có dễ dàng không ?
	☐ (1) Quá phức tạp 
	☐ (2) Khá phức tạp 
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá dễ dàng 
	☐ (5) Rất dễ dàng 


B33. Các chương trình hỗ trợ của khối cơ quan ngành dọc trong LĨNH VỰC NÀY đáp ứng nhu cầu của Ông/Bà ở mức nào?
	☐ (1) Không hiệu quả
	☐ (2) Kém hiệu quả

	☐ (3) Bình thường
	 ☐ (4) Khá hiệu quả
	☐ (5) Rất hiệu quả





	6 – HIỆU LỰC THỂ CHẾ
Hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật là giá trị pháp lý của các quy định do Nhà nước ban hành, xác định khả năng được thi hành hoặc áp dụng trong thực tế.



B34-B37. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ hiệu quả của các hoạt động sau?  
	Các nhận định
	Không hiệu quả
(1)
	Kém hiệu quả
(2)
	Bình thường
(3)
	Khá hiệu quả
(4)
	Rất hiệu quả
(5)

	B34. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B35. Thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B36. Giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN/HTX/HKD.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B37. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ cho các DN/HTX/HKD khi có phản ánh, kiến nghị, và khiếu nại.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐



	7- TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM



B38. DN/HTX/HKD của ông/bà hiện đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường (tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo...) ở mức nào?
	☐ (1) Chưa từng áp dụng, và không có kế hoạch áp dụng 
	☐ (2) Chưa áp dụng và đang cân nhắc
	☐ (3) Áp dụng một vài biện pháp cơ bản
	☐ (4) Áp dụng tương đối các biện pháp
	☐ (5) Áp dụng tích cực nhiều biện pháp


B39. Ông/bà hãy đánh giá về nỗ lực hướng dẫn/hỗ trợ từ LĨNH VỰC NÀY để các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng?
	☐ (1) Rất thụ động, không có thông tin
	☐ (2) Không tích cực
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tích cực hướng dẫn/hỗ trợ
	☐ (5) Rất tích cực hướng dẫn/hỗ trợ


[bookmark: _Hlk212197737]B40. Ông/bà hãy đánh giá thế nào về hiệu quả của các chương trình, hành động ưu đãi cho các dự án đầu tư xanh?
	☐ (1) Không hiệu quả/Không có
	☐ (2) Kém hiệu quả

	☐ (3) Bình thường
	 ☐ (4) Khá hiệu quả
	☐ (5) Rất hiệu quả


B41. Theo ông/bà, các DN/HTX/HKD do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý có được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia góp ý cho các chương trình, hành động của cơ quan không?
	☐ (1) Không bao giờ
	☐ (2) Hiếm khi
	☐ (3) Thỉnh thoảng
	☐ (4) Thường xuyên
	☐ (5) Luôn luôn


B42. Theo ông/bà, LĨNH VỰC NÀY có đối xử bình đẳng giữa các DN/HTX/HKD do nam/nữ làm chủ không?
	☐ (1) Hoàn toàn không bình đẳng
	☐ (2) Không bình đẳng
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Bình đẳng
	☐ (5) Rất bình đẳng



B43. Theo ông/bà, khối cơ quan ngành dọc có quan tâm, có các chương trình, hành động khuyến khích doanh nghiệp Nghiên cứu và Phát triển (R&D) không?
	☐ (1) Rất không quan tâm
	☐ (2) Không quan tâm
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Quan tâm
	☐ (5) Rất quan tâm


B44. Ông/bà đánh giá về thế nào về nhận định “KHỐI CƠ QUAN NGÀNH DỌC có hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp Nghiên cứu và Phát triển (R&D)”
	☐ (1) Rất không đồng ý
	☐ (2) Ít đồng ý
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tương đối đồng ý
	☐ (5) Rất đồng ý




B45. Đánh giá mức độ thường xuyên trong việc cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/bà đã được LĨNH VỰC NÀY mời tham gia các chương trình, hướng dẫn về ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động (quản trị, sản xuất, bán hàng, tham gia các sàn thương mại điện tử...)?
	☐ (1) Không được mời
	☐ (2) Hiếm khi

	☐ (3) Thỉnh thoảng
	☐ (4) Thường xuyên 
	☐ (5) Luôn luôn


B46. Đánh giá mức độ thường xuyên trong việc DN/HTX/HKD của ông/bà đã được LĨNH VỰC NÀY giới thiệu, hướng dẫn tham gia các sàn thương mại điện tử, kết nối các doanh nghiệp cùng ngành
	☐ (1) Không được thông tin
	☐ (2) Hiếm khi

	☐ (3) Thỉnh thoảng
	☐ (4) Thường xuyên 
	☐ (5) Luôn luôn



B47. Ông bà đánh giá thế nào về tính hiệu quả của LĨNH VỰC NÀY đối với các hoạt động khởi nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới sáng tạo (vườn ươm, kết nối quỹ đầu tư)
	☐ (1) Không hiệu quả
	☐ (2) Kém hiệu quả

	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Khá hiệu quả
	☐ (5) Rất hiệu quả


B48. Ông/bà đánh giá thế nào về nhận định sau: “Chính sách hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới sáng tạo của LĨNH VỰC NÀY là dễ tiếp cận và thực chất”
	☐ (1) Rất không đồng ý
	☐ (2) Ít đồng ý
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tương đối đồng ý
	☐ (5) Rất đồng ý



B49. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ sẵn có và dễ dàng tra cứu các thông tin, số liệu của lĩnh vực này (ví dụ: quy hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính, kết quả đấu thầu, báo cáo, thống kê...) liên quan đến LĨNH VỰC NÀY?
	☐ (1) Không thể tiếp cận  
	☐ (2) Khó tiếp cận
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tiếp cận khá dễ 
	☐ (5) Rất sẵn dễ tiếp cận


B50. Ông/bà đánh giá thế nào về chất lượng của các nền tảng số (ví dụ: cổng thông tin điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý, ứng dụng hỗ trợ...) do LĨNH VỰC NÀY cung cấp để hỗ trợ DN/HTX/HKD?
	☐ (1) Rất không tốt
	☐ (2) Không tốt
	☐ (3) Bình thường
	☐ (4) Tốt
	☐ (5) Rất tốt



	8 - THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 
* Các câu hỏi trong phần tìm hiểu về sự phát triển về số lượng và quy mô vốn của DN tư nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực mà sở đó trực tiếp quản lý.


B51-58. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các nội dung Nghị quyết 68 của các khối cơ quan ngành dọc đối với kinh tế tư nhân theo các khía cạnh dưới đây. Nếu không biết hoặc chưa trải nghiệm trong LĨNH VỰC NÀY, có thể bỏ qua câu hỏi đó và đi đến câu hỏi tiếp theo của bảng hỏi.
	Các nội dung cần đánh giá
	Rất kém

(1)
	Kém

(2)
	Bình thường
(3)
	Tốt

(4)
	Rất tốt

(5)

	B51. Đổi mới tư duy, tạo niềm tin cho phát triển kinh tế tư nhân
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B52. Cải cách, nâng cao chất lượng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế tư nhân
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B53. Tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B54. Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xanh
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B55. Tăng cường kết nối giữa các DN tư nhân, DN nhà nước và DN FDI
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B56. Hình thành và phát triển các DN lớn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B57. Hỗ trợ thực chất và hiệu quả DN nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B58. Thúc đẩy đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tinh thần doanh nhân
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	
	
	
	
	
	


	9 - SỰ NĂNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ KIẾN TẠO CỦA CHÍNH QUYỀN
Chỉ số thành phần này đánh giá mực độ thực chất, khả năng thích ứng và tư duy kiến tạo, cơ chế đối thoại trong thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp.


B59-65. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, Ông/bà đánh giá thế nào về ý kiến sau về LĨNH VỰC NÀY? 
	Các nhận định
	Rất không đồng ý
(1)
	Ít đồng ý

(2)
	Bình thường
(3)
	Tương đối đồng ý
(4)
	Rất đồng ý
(5)

	B59. Thái độ của khối cơ quan ngành dọc đối với khu vực tư nhân là tích cực
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B60. Khối cơ quan ngành dọc linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B61. Khối cơ quan ngành dọc năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B62. Chương trình, hành động của các khối cơ quan ngành dọc, đối với việc tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKDhoạt động là ổn định và nhất quán
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B63. Lãnh đạo khối cơ quan ngành dọc đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B64.Các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc DN/HTX/HKD tại khối cơ quan ngành dọc
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	B65. KHỐI CƠ QUAN NGÀNH DỌC thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	
	
	
	
	
	



	C – Ý KIẾN ĐÓNG GÓP



Ông/bà vui lòng liệt kê những điểm cải thiện, điểm chưa hài lòng nhất và đề xuất với lãnh đạo SỞ/BAN/NGÀNH nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư, kinh doanh cho DN/HTX/HKD?
1- Điểm cải thiện tốt nhất:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Điểm chưa hài lòng nhất: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Đề xuất cải thiện: 
[bookmark: _Toc154642312]……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ!

DCCI LAI CHÂU
PHIẾU KHẢO SÁT KHỐI CƠ QUAN NGÀNH DỌC/1
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